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Företagande på vietnamesiska

Företagsvillkor på vietnamesiska
företag (kompani) công ty

jobb việc làm

bank ngân hàng

kontor văn phòng

mötesrum phòng họp

anställd nhân viên

arbetsgivare người sử dụng lao động

personal nhân viên

lön lương

försäkring bảo hiểm

marknadsföring tiếp thị

bokföring kế toán

skatt thuế

www.flashcardo.com/sv/vietnamesiska-memoreringskort/

Kontorsord på vietnamesiska
brev lá thư

kuvert phong bì

adress địa chỉ

postnummer mã bưu chính

paket (post) bưu kiện

fax fax

https://www.flashcardo.com/sv/vietnamesiska-memoreringskort/
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SMS tin nhắn văn bản

projektor máy chiếu

pärm bìa cứng

presentation thuyết trình

www.pinhok.com/sv/lar-dig-vietnamesiska/

Enheter på vietnamesiska
bärbar dator máy tính xách tay

skärm màn hình

skrivare máy in

skanner máy quét

telefon điện thoại

USB-sticka thanh USB

hårddisk ổ cứng

tangentbord bàn phím

mus (dator) chuột

server máy chủ

https://www.pinhok.com/sv/lar-dig-vietnamesiska/
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www.pinhok.com/sv/lar-dig-vietnamesiska/

Juridiska termer på vietnamesiska
lag pháp luật

bot tiền phạt

fängelse nhà tù

domstol tòa án

jury bồi thẩm đoàn

vittne nhân chứng

svarande bị cáo

bevis chứng cớ

fingeravtryck dấu vân tay

paragraf đoạn văn

Bankverksamhet på vietnamesiska
pengar tiền

mynt tiền xu

sedel tiền giấy

kreditkort thẻ tín dụng

bankomat máy rút tiền

namnteckning chữ ký

dollar đô la

https://www.pinhok.com/sv/lar-dig-vietnamesiska/
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euro euro

pund bảng Anh

bankkonto tài khoản ngân hàng

check tấm séc

aktiebörs sàn giao dịch chứng khoán


